
DANH SÁCH
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày       tháng 05 năm 2025 của Sở Y tế Hà Nội)

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồi
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ

1 Rusty Lab Opulence Công ty TNHH 1
thành viên Rusty Lab

Số 53A ngõ 44, đường
Nguyễn Khiết, Phường Phúc

Tân, Quận Hoàn Kiếm,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần
công nghệ dược mỹ

phẩm Hà Nội

Thôn Đồng Âm, xã Phú
Mãn, huyện Quốc Oai, thành

phố Hà Nội, Việt Nam
18119/23/CBMP-HN

Công ty TNHH 1 thành viên Rusty Lab có
văn bản tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

2 Gel Vidkid Công ty TNHH NK-
Pharm

Số nhà 34i, ngõ 156 đường
Tam Trinh, phường Yên Sở,
quận Hoàng Mai, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

7851/20/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

3 Samya Secret Perfume
Công ty TNHH

thương mại dịch vụ
và đầu tư Phúc Minh

Số nhà 14, ngõ 121, đường
Thái Hà, phường Trung Liệt,

quận Đống Đa, thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

7935/20/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

4 Bee Kids tinh dầu Tràm
Organic

Công ty cổ phần
thương mại Bee Bee

Việt Nam

Thôn Yên Bệ, xã Kim
Chung, huyện Hoài Đức,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

8157/20/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

5 X10 Care Secret Perfume Công ty cổ phần TM
và DV Newworld

E17, ngõ 80 đường Trung
Kính, phường Trung Hoà,
quận Cầu Giấy, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

8273/20/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

6 X10 Care Dung Dịch Vệ
Sinh Phụ Nữ

Công ty cổ phần TM
và DV Newworld

E17, ngõ 80 đường Trung
Kính, phường Trung Hoà,
quận Cầu Giấy, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

8274/20/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

7 Mộc Nhu Dầu gội Ngải Cứu
Công ty TNHH

Dược Nanocare Việt
Nam

Tầng 3 Số 9 - 18/75/10 Định
Công Thượng, phường Định

Công, quận Hoàng Mai,
thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

9078/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm
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8 Etc Nước tắm rửa merry baby
Công ty TNHH

thương mại dược mỹ
phẩm Biophar

BT6-23 khu đô thị ngoại
giao đoàn, đường Đỗ Nhuận,
phường Xuân Tảo, quận Bắc
Từ Liêm, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

9279/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

9 Luxury
Perfume Nước Hoa Briarpk Công ty TNHH xuất

nhập khẩu Okinawa

D74 Lê Thị Riêng, Khu Nhà
Ở Thới An, Phường Thới

An, Quận 12, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

9390/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

10 Dầu gội thảo dược
Vicosun

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

trung ương
Vicopharma

Số 152 Nguyễn An Ninh,
phường Đồng Tâm, quận

Hai Bà Trưng, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

9584/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

11 Vien Minh Tràm rửa tay khô
Công ty TNHH sản
xuất và thương mại
dịch vụ Viên Minh

Tầng 2, số nhà 17, ngõ 107
đường Nguyễn Chí Thanh,

phường Láng Hạ, quận
Đống Đa, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

9681/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

12 Bewo Beskin Công ty TNHH
Bewo

Số 14, đường Nguyễn Viết
Xuân, phố Thanh Sơn,

phường Bích Đào, thành phố
Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình,

Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

9911/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

13 DHK Handrub

Công ty TNHH phát
triển thương mại và
Dược phẩm Hoàn

Kiếm

Số 108, phố Ngọc Khánh,
phường Giảng Võ, quận Ba

Đình, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

10008/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

14 Only Queen Skin White

Công ty cổ phần
thương mại và xuất

nhập khẩu Only
Queen

Số 18, ngõ 9, đội 8 thôn Hậu
Dưỡng, xã Kim Chung,

huyện Đông Anh, thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

10233/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

15 LP Lips Icy Dress Your Lips In LP
Công ty TNHH

TMSX và dịch vụ
Ngọc Mai

Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh
Ngọc, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

10248/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồi
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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16 Tinh dầu thảo dược
Thiên Y Phúc

Công ty cổ phần
Dược Thiên Y Phúc

Số 2, đường 7C, phường An
Phú, thành phố Thủ Đức,
thành phố Hồ Chí Minh,

Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

10517/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

17 Serum Luxury
Công ty cổ phần

Dược phẩm quốc tế
Havico

Số 7 ngõ 162 Nguyễn Tuân,
phường Nhân Chính, quận
Thanh Xuân, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

10680/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

18 Serum Skin Care
Công ty TNHH dược

phẩm trung ương
Vinafa

Số nhà 27, khu tập thể xí
nghiệp 492, tổ 12, phường
Hoàng Liệt, quận Hoàng

Mai, thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

10681/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

19 Dung dịch rửa tay khô
Safe

Công ty TNHH tập
đoàn y tế Thái Bình

Dương

Ngã tư Đông Tảo, xã Đông
Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh

Hưng Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

10720/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

20 Le'Hair
Công ty TNHH đầu
tư thương  mại dịch

vụ Tinyco's

Số 19, ngõ 365, phố Vọng,
phường Đồng Tâm, quận

Hai Bà Trưng, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

10837/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

21 Bio - Manliscell     Công ty cổ phần
Adam.Manli

Số 88 Nguyễn Hy Quang,
phường Ô Chợ Dừa, quận

Đống Đa, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

11008/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

22 Dung dịch massage NK
Tâm An

Công ty TNHH
thương mại Dưỡng

Tâm Pharma

Số 635 Đa Phúc, phường Đa
Phúc, quận Dương Kinh,

thành phố Hải Phòng, Việt
Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

11042/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

23 Medi-Multicell
Công ty TNHH

thương mại và đầu tư
Queeny Group

Số 260, phố Bà Triệu,
phường Lê Đại Hành, quận
Hai Bà Trưng, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

11229/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồi
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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24 Medi-Procell
Công ty TNHH

thương mại và đầu tư
Queeny Group

Số 260, phố Bà Triệu,
phường Lê Đại Hành, quận
Hai Bà Trưng, thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

11230/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

25 Dầu gội phủ bạc Kotoba Công ty TNHH đầu
tư phát triển Reikon

Tầng 5A số 298 đường Cầu
Giấy, phường Quan Hoa,
quận Cầu Giấy, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

11748/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

26 Derma Biocell
Công ty TNHH
Junhee Beauty

Center Việt Nam

Số nhà 35 ngõ 405, đường
Bát Khối, phường Long

Biên, quận Long Biên, thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

12137/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

27 Tree Boss Muối và thảo dược ngâm
chân

Công ty TNHH dược
phẩm Newsun Việt

Nam

Đội 4, Thôn Thụy Ứng, Xã
Hòa Bình, Huyện Thường

Tín, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

12233/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

28 Dầu gội phủ bạc Thanh
Xuân

Công ty TNHH dược
phẩm Uy Phát

Số 126 tổ 1 đường Thống
Nhất, phường Cự Khối, quận

Long Biên, thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

12610/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

29 Ecomom Baydee
Công ty cổ phần

thiết kế và quà tặng
thương hiệu Việt

Số nhà 45 ngõ 467 đường
Phạm Văn Đồng, phường Cổ
Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

12611/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

30 Muối ngâm chân
Himalaya Gia Bảo

Công ty TNHH
MTV C&N Việt

Nam

Nhà A10, ngõ 100, phố
Trung Kính, tổ 28, Phường
Yên Hoà, Quận Cầu Giấy,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

12701/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

31 Sữa tắm gội thảo dược
bio Skincare

Công ty cổ phần
dược phẩm Denison

Số 5, Ngõ 1, phố Đồng Me,
Phường Mễ Trì, Quận Nam

Từ Liêm, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

13053/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồi
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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32 Sữa tắm Sandor Công ty TNHH dược
mỹ phẩm 247

Số 19 Ngõ 281 Phố Chợ
Khâm Thiên, Phường

Phương Liên, Quận Đống
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

13179/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

33 Miliman
Sữa rửa mặt nam giới -

Multi-Action Foam
Cleanser

Công ty cổ phần
thương mại Miliman

Số 741-H13, hẻm 147/50/9
ngõ 147 Tân Mai, Phường

Tân Mai, Quận Hoàng Mai,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

13240/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

34 Miliman
Bọt vệ sinh nam giới -
Active Intimate Wash

For Men

Công ty cổ phần
thương mại Miliman

Số 741-H13, hẻm 147/50/9
ngõ 147 Tân Mai, Phường

Tân Mai, Quận Hoàng Mai,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

13241/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

35 Nasoravn Dung dịch vệ sinh -
Intimate Wash

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

dược - mỹ phẩm
quốc tế Medigreen

Thửa đất C17, khu đấu giá
quyền sử dụng đất Man Bồi

- Gốc Găng, Phường Phú
Lãm, Quận Hà Đông, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

13541/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

36 Nasoravn Nước hoa - Perfume

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

dược - mỹ phẩm
quốc tế Medigreen

Thửa đất C17, khu đấu giá
quyền sử dụng đất Man Bồi

- Gốc Găng, Phường Phú
Lãm, Quận Hà Đông, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

13542/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

37 A:Mour Nước Hoa - Perfume Hộ kinh doanh
Amour

Số nhà 6, ngách 2/8, tổ 4
phố Bằng B, phường Hoàng

Liệt, quận Hoàng  Mai,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

13551/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

38 Indimeric Care Công ty TNHH xuất
nhập khẩu Okinawa

D74 Lê Thị Riêng, Khu Nhà
Ở Thới An, Phường Thới

An, Quận 12, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

14235/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

39 Indimeric Serum Công ty TNHH xuất
nhập khẩu Okinawa

D74 Lê Thị Riêng, Khu Nhà
Ở Thới An, Phường Thới

An, Quận 12, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

14236/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồi
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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40 Bio - Apoman-T Cell Công ty cổ phần
Royalman

Số 16, Tổ 3 Ngõ Linh
Quang, Phường Văn

Chương, Quận Đống Đa,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

14483/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

41 TSC Group F5 Fresh Men Công ty cổ phần
TSC Group

Số 21 ngõ 5 Lương Ngọc
Quyến, phường Văn Quán,
quận Hà Đông, thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

14537/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

42 Zreka Zreka Foot
Công ty cổ phần phát
triển giái pháp Xanh

Diệu Nhiên

Số 18 LK 22 KĐT Phú
Lương, Phường Phú La,

Quận Hà Đông, Thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

14538/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

43 Dầu gội đầu phủ bạc
Kevas

Công ty TNHH Mai
House Nature

 Số 12, Đường Trương Định,
Phường Thanh Bình, Thành
phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh

Bình, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

15610/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

44 Dầu gội dược liệu PT
Công ty TNHH
Dược mỹ phẩm

Phạm Tuân

Số nhà 28, ngõ 75 ngách 85
đường Phú Diễn, Phường
Phú Diễn, Quận Bắc Từ

Liêm, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

15703/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

45 Sắc Mộc An Hy
Công ty TNHH dịch

vụ đầu tư thương
mại quốc tế HDN

Số nhà 15 Hẻm 354/137/21
Đường Trường Chinh,

Phường Khương Thượng,
Quận Đống Đa, Thành phố

Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

16427/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

46 Ogatic Bột lá nhuộm tóc màu
đen

Công ty TNHH STD
quốc tế

    Tầng 6, tòa CIC Tower,
số 2 ngõ 219 Trung Kính,

Phường Yên Hoà, Quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

17350/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

47 Ogatic Bột lá nhuộm tóc màu
nâu

Công ty TNHH STD
quốc tế

    Tầng 6, tòa CIC Tower,
số 2 ngõ 219 Trung Kính,

Phường Yên Hoà, Quận Cầu
Giấy, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

17351/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồi
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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48 Dermacare Plus Cốt thảo
dược ngâm tắm

Công ty TNHH
thương mại và dịch

vụ Nguyễn Tình

    Số 128, Đường GS3, Khu
phố Tây B, Phường Đông

Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh
Bình Dương, Việt Nam

Công ty cổ phần
dược mỹ phẩm ICCI

Số nhà 17, đường Phúc Hậu,
thôn Quan Âm, xã Bắc

Hồng, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội, Việt Nam

18411/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần dược mỹ phẩm ICCI chấm
dứt ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ

phẩm

49 Meli Dầu gội thảo dược Meli
Hair Shampoo

Công ty cổ phần
Dược mỹ phẩm quốc

tế Lisacos

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ

28, Thị Trấn Đông Anh,
Huyện Đông Anh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược mỹ phẩm quốc

tế Lisacos

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ

28, Thị Trấn Đông Anh,
Huyện Đông Anh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

21608/24/CBMP-HN
Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế

Lisacos có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

50 Meli Dầu xả thảo dược Meli
Hair Conditioner

Công ty cổ phần
Dược mỹ phẩm quốc

tế Lisacos

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ

28, Thị Trấn Đông Anh,
Huyện Đông Anh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược mỹ phẩm quốc

tế Lisacos

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ

28, Thị Trấn Đông Anh,
Huyện Đông Anh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

21609/24/CBMP-HN
Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế

Lisacos có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

51 Newsun The Originals
SPF50+

Công ty TNHH dược
phẩm Newsun Việt

Nam

Đội 4, Thôn Thụy Ứng, Xã
Hòa Bình, Huyện Thường

Tín, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

Công ty cổ phần
Dược mỹ phẩm quốc

tế Lisacos

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ

28, Thị Trấn Đông Anh,
Huyện Đông Anh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

20214/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế
Lisacos chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

52 Vi Tao
Heama

Kem chống nắng Vật lý
Vi Tao Heama Saku UV

SPF 50+

Công ty Cổ phần
Onegroup

    Số 86 Lê Trọng Tấn,
Phường Khương Mai, Quận
Thanh Xuân, Thành phố Hà

Nội, Việt Nam

Công ty Cổ phần
Dược mỹ phẩm quốc

tế Lisacos

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ

28, Thị Trấn Đông Anh,
Huyện Đông Anh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

20833/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế
Lisacos chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

53 GN
Cosmetics

GN Aurashield UV SPF
50+

Công ty Cổ phần
Công nghệ sinh học
Dược mỹ phẩm GN

Group

    T82 Khu 31ha, Thị trấn
Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm,

thành phố Hà Nội

Công ty cổ phần
Dược mỹ phẩm quốc

tế Lisacos

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ

28, Thị Trấn Đông Anh,
Huyện Đông Anh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

19938/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế
Lisacos chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

54
Kem chống nắng AKI

60+ SPF PA+++
UVB+UVA

Công ty TNHH
Akita Việt Nam

    Số 25, ngách 37, ngõ 167,
phố Tây Sơn, Phường

Quang Trung, Quận Đống
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần
Dược mỹ phẩm quốc

tế Lisacos

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ

28, Thị Trấn Đông Anh,
Huyện Đông Anh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

17973/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế
Lisacos chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồi
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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55

Super Sun Deverlop
Lotion Suncream Anti -

UV SPF 50+ PA+++
UVA

Công ty TNHH
Deverlop Pharma

Số 195G, ngõ 195 Yên Xá,
xã Tân Triều, huyện Thanh
Trì, thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần
Dược mỹ phẩm quốc

tế Lisacos

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ

28, Thị Trấn Đông Anh,
Huyện Đông Anh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

16206/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế
Lisacos chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

56 Medi Mallorca Sun SPF
80+

Công ty cổ phần
thương mại

Medipharm Việt
Nam

VT35 - LK3, KĐT Đại
Thanh, Xã Tả Thanh Oai,
Huyện Thanh Trì, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược mỹ phẩm quốc

tế Lisacos

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ

28, Thị Trấn Đông Anh,
Huyện Đông Anh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

18765/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế
Lisacos chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

57 Medi Mallorca Sun SPF
80+ Plus

Công ty Cổ phần
Thương mại

Medipharm Việt
Nam

    VT35 - LK3, KĐT Đại
Thanh, Xã Tả Thanh Oai,
Huyện Thanh Trì, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược mỹ phẩm quốc

tế Lisacos

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ

28, Thị Trấn Đông Anh,
Huyện Đông Anh, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

19896/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế
Lisacos chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

58 Kem chống nắng ST Skin
Aqua SPF 50+

Công ty Cổ phần Kỹ
thuật và Đầu tư

thương mại Song
Thư

Số 2, ngõ 217/27, phố Định
Công Thượng, Phường Định

Công, Quận Hoàng Mai,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần
Dược mỹ phẩm quốc

tế Lisacos

Lô CN3, Cụm công nghiệp
vừa và nhỏ Nguyên Khê, Tổ
28, Thị Trấn Đông Anh,
Huyện Đông Anh, Thành
phố Hà Nội, Việt Nam

23813/25/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm quốc tế
Lisacos chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

59 Nusee Rosamel Shampoo 01
Công ty TNHH

Natural Beauty Việt
Nam

    Số 102 Phó Đức Chính,
Phường Kinh Bắc, Thành
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc

Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược phẩm liên

doanh Foxs-USA

Cụm công nghiệp Hà Bình
Phương, xã Văn Bình,

huyện Thường Tín, thành
phố Hà Nội, Việt Nam

17802/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh
Foxs-USA chấm dứt ủy quyền và có văn bản
đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

60 Nusee Rosamel Shampoo 02
Công ty TNHH

Natural Beauty Việt
Nam

    Số 102 Phó Đức Chính,
Phường Kinh Bắc, Thành
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc

Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược phẩm liên

doanh Foxs-USA

Cụm công nghiệp Hà Bình
Phương, xã Văn Bình,

huyện Thường Tín, thành
phố Hà Nội, Việt Nam

17803/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh
Foxs-USA chấm dứt ủy quyền và có văn bản
đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

61 Nusee Rosamel Body Wash 01
Công ty TNHH

Natural Beauty Việt
Nam

    Số 102 Phó Đức Chính,
Phường Kinh Bắc, Thành
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc

Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược phẩm liên

doanh Foxs-USA

Cụm công nghiệp Hà Bình
Phương, xã Văn Bình,

huyện Thường Tín, thành
phố Hà Nội, Việt Nam

17804/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh
Foxs-USA chấm dứt ủy quyền và có văn bản
đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

62 Nusee Rosamel Body Wash 02
Công ty TNHH

Natural Beauty Việt
Nam

    Số 102 Phó Đức Chính,
Phường Kinh Bắc, Thành
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc

Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược phẩm liên

doanh Foxs-USA

Cụm công nghiệp Hà Bình
Phương, xã Văn Bình,

huyện Thường Tín, thành
phố Hà Nội, Việt Nam

17805/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh
Foxs-USA chấm dứt ủy quyền và có văn bản
đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồi
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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63 Nusee Rosamel Body Wash 03
Công ty TNHH

Natural Beauty Việt
Nam

    Số 102 Phó Đức Chính,
Phường Kinh Bắc, Thành
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc

Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược phẩm liên

doanh Foxs-USA

Cụm công nghiệp Hà Bình
Phương, xã Văn Bình,

huyện Thường Tín, thành
phố Hà Nội, Việt Nam

17806/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh
Foxs-USA chấm dứt ủy quyền và có văn bản
đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

64 Rosamel Rosamel Shampoo 03
Công ty TNHH

Natural Beauty Việt
Nam

Số 19C ngõ 345 phố
Khương Trung, phường

Khương Đình, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược phẩm liên

doanh Foxs-USA

Cụm công nghiệp Hà Bình
Phương, xã Văn Bình,

huyện Thường Tín, thành
phố Hà Nội, Việt Nam

18133/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh
Foxs-USA chấm dứt ủy quyền và có văn bản
đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

65 Rosamel Rosamel Shampoo 04
Công ty TNHH

Natural Beauty Việt
Nam

Số 19C ngõ 345 phố
Khương Trung, phường

Khương Đình, quận Thanh
Xuân, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược phẩm liên

doanh Foxs-USA

Cụm công nghiệp Hà Bình
Phương, xã Văn Bình,

huyện Thường Tín, thành
phố Hà Nội, Việt Nam

18134/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh
Foxs-USA chấm dứt ủy quyền và có văn bản
đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

66 Rosamel Steaming Oil HT.01
Công ty TNHH

Natural Beauty Việt
Nam

    Số 102 Phó Đức Chính,
Phường Kinh Bắc, Thành
phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc

Ninh, Việt Nam

Công ty cổ phần
Dược phẩm liên

doanh Foxs-USA

Cụm công nghiệp Hà Bình
Phương, xã Văn Bình,

huyện Thường Tín, thành
phố Hà Nội, Việt Nam

18258/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh
Foxs-USA chấm dứt ủy quyền và có văn bản
đề nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố

sản phẩm mỹ phẩm

67 Cleanday Dầu gội sạch gàu
Công ty TNHH

Thương mại Dược
phẩm Đông Á

Lô A2 - CN3 Cụm Công
nghiệp Từ Liêm, Phường
Minh Khai, Quận Bắc Từ
Liêm, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần mỹ
phẩm Vimac

Ô CN08, cụm công nghiệp
Nguyên Khê, xã Nguyên
Khê, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

20757/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm
Đông Á có văn bản đề nghị thu hồi tự

nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm
mỹ phẩm

68 Habobi Sun Cream SPF 50
PA+++

Công ty cổ phần dịch
vụ quốc tế Habo

Group

Số 154 Đê La Thành,
phường Thổ Quan, quận

Đống Đa, thành phố Hà Nội,
Việt Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

9809/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

69 Sunny PT Sunscreen SPF 50+ Công ty trách nhiệm
hữu hạn Sunny PT

Số 30, ngõ 108/32, phố
Đông Thiên, phường Vĩnh
Hưng, quận, Hoàng Mai,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

10093/21/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

70 Chancos I’m Sun Care-Sun Block
Cream Spf 50+Pa

Công ty TNHH thẩm
mỹ Royal quốc tế

Số 22 ngõ 30 Trần Quý
Kiên, phường Dịch Vọng

Hậu, quận Cầu Giấy, thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Thị Trấn Đông
Anh, Huyện Đông Anh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

12265/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

71 Chancos
Premium Collagen

Whitening Body Lotion
SPF 50PA++

Công ty TNHH thẩm
mỹ Royal quốc tế

Số 22 ngõ 30 Trần Quý
Kiên, phường Dịch Vọng

Hậu, quận Cầu Giấy, thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

12532/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồi
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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72 Vy Beauty Kem chống nắng 50 SPF
PA+++

Công ty TNHH
TM&DV Black

Diamond

Số 44 đường Lê Hồng
Phong, phường Minh Khai,
thành phố Hưng yên, tỉnh

Hưng Yên, Việt Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

12646/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

73 Sue'n Kem dưỡng chống nắng
SPF 50 PA+++

Công ty cổ phần
Sue'n

Số 125B, khu 15, ấp 7, xã
Gia Canh, huyện Định Quán,

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

13452/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

74 MT Cosmetic Body Whitening Cream
SPF 50 PA+++

Công ty TNHH
thương mại và đầu tư

Mạnh Tiến

Nhà Bác Trần Trọng Biên,
đường 208 Thôn Tràng Duệ,
xã Lê Lợi, huyện An Dương,
thành phố Hải Phòng, Việt

Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

13453/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

75 XN
Cosmetics

Sun Shield+Daily Matte
Moisturizer SPF 50

Nhung Nguyễn Spa-
Beauty-Central

Tổ dân phố 6, thị trấn Sông
Mã, huyện Sông Mã, tỉnh

Sơn La, Việt Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

13620/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

76 Sue'n
Kem nền chống nắng &

trang điểm SPF 50
PA+++

Công ty cổ phần
Sue'n

Số 125B, khu 15, ấp 7, xã
Gia Canh, huyện Định Quán,

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

14305/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

77 B.A Sun Cream SPF 50
PA+++

Công ty TNHH mỹ
phẩm Bảo An

Beauty

Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh
Thùy, Huyện Thanh Oai,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

14563/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

78 HM
Diamond

Sunscreen Cream SPF
60+/PA++++

Công ty TNHH
Dược phẩm Hồng

Minh Pharma

    Thôn Phương Thông, Xã
Phương Chiểu, Thành phố
Hưng yên, Tỉnh Hưng Yên,

Việt Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

16572/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

79 Vicos Vilux Suncreen SPF 50
PA+++

Công ty TNHH
Vilux Cosmetic

Tầng 7, Toà nhà Mac Plaza,
số 10 Trần Phú, Phường Mộ
Lao, Quận Hà Đông, Thành

phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

16661/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồi
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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80 NPK Body Whitening Lotion
X5 SPF 50 PA++++

Công ty cổ phần
thương mại dịch vụ

K&C Việt Nam

    Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Thị Trấn Đông
Anh, Huyện Đông Anh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

16726/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

81 Dotiva Sonnenschutz Dotiva
SPF 50++++

Công ty TNHH
Dotiva

Số 6/16 Phố Thượng Thuỵ,
Phường Phú Thượng, Quận
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

17004/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

82 Lyla
Cosmetic Lyla Cream SPF 50+++

Công ty cổ phần
thương mại dịch vụ

K&C Việt Nam

    Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Thị Trấn Đông
Anh, Huyện Đông Anh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

17144/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

83 Queen
Beauty

Face Protection Cream
SPF 50 +++

Công ty TNHH KN
Queen

Số 24 Ngõ 262 Đường 46,
Khối Ba Hà, Thị Trấn Nam
Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh

Nghệ An, Việt Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

17690/23/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

84 Ocean Whitening Body Cream
SPF 50 PA+++

Hộ kinh doanh Cơ sở
dịch vụ thẩm mỹ

Andora

Số 546, đường Cách Mạng
Tháng Tám, khu phố 3,

phường 3, thành phố Tây
Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt

Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

18821/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

85
Trần Mai
Provides

Scent
Sun Care SPF 50 PA+++

Công ty TNHH
TMDV Trần Mai
Provides Scent

Xóm 2, Xã Hưng Yên Bắc,
Huyện Hưng Nguyên, tỉnh

Nghệ An, Việt Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

19796/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

86 STM Kem chống nắng Sun
Quard SPF 50/PA+++

Hộ kinh doanh Mùa
Thị Măng

Đường 02/9, tổ dân phố 2,
thị trấn Sông Mã, huyện

Sông Mã, tỉnh Sơn La, Việt
Nam

Công ty Cổ phần Sản
xuất và Thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

21459/24/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

87 LP-II Sunscreaan Cream SPF
50 PA+++

Công ty TNHH
TMSX và dịch vụ

Ngọc Mai

Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh
Ngọc, huyện Đông Anh,

thành phố Hà Nội, Việt Nam

Công ty cổ phần sản
xuất và thương mại

Chara

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, Thị Trấn Đông
Anh, Huyện Đông Anh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

12341/22/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồi
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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88 AB beauty AYBI body cream SPF
50+

Hộ kinh doanh Bình
Anh shop

Thôn mới, xã Hướng Đạo,
huyện Tam Dương

CÔNG TY CỔ
PHẦN SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI

CHARA

Cụm công nghiệp vừa và
nhỏ, tổ 28, thị trấn Đông
Anh, huyện Đông Anh,
thành phố Hà Nội

23496/25/CBMP-HN

Công ty cổ phần sản xuất và thương mại
Chara chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

89 Onyx
profesional

Cracked heel stick
hydrating balm for super

soft heels

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2 KCN Phú Nghĩa,
xã Phú Nghĩa, huyện

Chương Mỹ, Thành Phố Hà
Nội

Công ty cổ phần tập
đoàn Dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2 KCN Phú Nghĩa,
xã Phú Nghĩa, huyện
Chương Mỹ, Thành Phố Hà
Nội

24191/25/CBMP-HN

Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái
Hương chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

90 Onyx
professional Cracked heel stick

Công ty cổ phần tập
đoàn dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp
Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa,
huyện Chương Mỹ, thành

phố Hà Nội

Công ty cổ phần tập
đoàn dược phẩm

Thái Hương

Lô CN-2, khu công nghiệp
Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa,
huyện Chương Mỹ, thành
phố Hà Nội

23816/25/CBMP-HN

Công ty cổ phần tập đoàn Dược phẩm Thái
Hương chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

91 NMC
Organics Miracle 7 Herbs Cleanser

Công ty TNHH dược
phẩm Ngọc Minh

Châu

Số 47 Đa Lộc , Xã Kim
Chung, Huyện Đông Anh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty CP tập đoàn
T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or
Global số 1 - Lô đất CN-A4
thửa đất số 02 thuộc KCN
Phú Nghĩa, huyện Chương

Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt
Nam

18394/23/CBMP-HN
Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt
ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

92 Herbal 247 Cleansing
Cream

Công ty Cổ phần
Dược mỹ phẩm
Thiền’ House

Số 16, ngách 103, tổ 10,
Phường Phú La, Quận Hà
Đông, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty CP tập đoàn
T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or
Global số 1 - Lô đất CN-A4
thửa đất số 02 thuộc KCN
Phú Nghĩa, huyện Chương

Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20637/24/CBMP-HN
Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt
ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

93 Expert Revitalizing
Ampoule

Công ty Cổ phần
Dược mỹ phẩm
Thiền's House

Số 16, ngách 103, tổ 10,
Phường Phú La, Quận Hà
Đông, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty CP Tập đoàn
T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or
Global số 1 - Lô đất CN-A4
thửa đất số 02 thuộc KCN
Phú Nghĩa, huyện Chương

Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20667/24/CBMP-HN
Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt
ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

94 Expert Revitalizing
Cream

Công ty Cổ phần
Dược mỹ phẩm
Thiền's House

Số 16, ngách 103, tổ 10,
Phường Phú La, Quận Hà
Đông, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty CP Tập đoàn
T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or
Global số 1 - Lô đất CN-A4
thửa đất số 02 thuộc KCN
Phú Nghĩa, huyện Chương

Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20668/24/CBMP-HN
Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt
ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

95 Cell Boosting Toner
Công ty Cổ phần
Dược mỹ phẩm
Thiền's House

Số 16, ngách 103, tổ 10,
Phường Phú La, Quận Hà
Đông, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty CP Tập đoàn
T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or
Global số 1 - Lô đất CN-A4
thửa đất số 02 thuộc KCN
Phú Nghĩa, huyện Chương

Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20746/24/CBMP-HN
Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt
ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồi
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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96 Make Up Sun Cream
Công ty Cổ phần
Dược mỹ phẩm
Thiền's House

Số 16, ngách 103, tổ 10,
Phường Phú La, Quận Hà
Đông, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty CP Tập đoàn
T'or Global

Nhà máy sản xuất T'or
Global số 1 - Lô đất CN-A4
thửa đất số 02 thuộc KCN
Phú Nghĩa, huyện Chương

Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt
Nam

20747/24/CBMP-HN
Công ty CP tập đoàn T'or Global chấm dứt
ủy quyền và có văn bản đề nghị thu hồi số

tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

97 Doctor
Queen Melasma Perfect 01 Công ty TNHH Bảo

Trang Academy

Số 6/19 đường lê Lý,
phường Hoàng Văn Thụ,

thành phố Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang

Công ty TNHH sản
xuất dược mỹ phẩm

HMC

 Thôn Nhà Thờ, xã Kim
Sơn, thị Xã Sơn Tây, thành

phố Hà Nội, Việt Nam
16359/23/CBMP-HN

Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm
HMC chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

98 Doctor
Queen Melasma Herbal 02 Công ty TNHH Bảo

Trang Academy

Số 6/19 đường lê Lý,
phường Hoàng Văn Thụ,

thành phố Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang

Công ty TNHH sản
xuất dược mỹ phẩm

HMC

 Thôn Nhà Thờ, xã Kim
Sơn, thị Xã Sơn Tây, thành

phố Hà Nội, Việt Nam
16360/23/CBMP-HN

Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm
HMC chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

99 Doctor
Queen

Melasma Cell Revolution
Cream Soft 03

Công ty TNHH Bảo
Trang Academy

Số 6/19 đường lê Lý,
phường Hoàng Văn Thụ,

thành phố Bắc Giang, tỉnh
Bắc Giang

Công ty TNHH sản
xuất dược mỹ phẩm

HMC

 Thôn Nhà Thờ, xã Kim
Sơn, thị Xã Sơn Tây, thành

phố Hà Nội, Việt Nam
16361/23/CBMP-HN

Công ty TNHH sản xuất dược mỹ phẩm
HMC chấm dứt ủy quyền và có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản

phẩm mỹ phẩm

100 Kyiova Serum Melasma K01 Công ty TNHH
Kyiova

    Đường Nội Thị 2, Thị
Trấn Vương, Huyện Tiên
Lữ, Tỉnh Hưng Yên, Việt

Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

18900/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy
quyền và có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

101 Kyiova Serum Melasma K02 Công ty TNHH
Kyiova

    Đường Nội Thị 2, Thị
Trấn Vương, Huyện Tiên
Lữ, Tỉnh Hưng Yên, Việt

Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

18901/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy
quyền và có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

102 DN Skin Melasma Whitening
Công ty TNHH
Thương mại DN

Group

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Sông
Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh

Sơn La, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

19210/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy
quyền và có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồi
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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103 DN Skin Cellular Cream
Công ty TNHH
Thương mại DN

Group

Tổ dân phố 3, Thị Trấn Sông
Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh

Sơn La, Việt Nam

Công ty TNHH Sản
xuất thương mại và

Xuất nhập khẩu
Hoàng Phương

CN03-01 và CN03-02 Cụm
Công nghiệp Cầu Bầu-giai
đoạn 2, Thôn Cầu Bầu, Xã

Quảng Phú Cầu, Huyện Ứng
Hòa, Thành phố Hà Nội,

Việt Nam

19212/24/CBMP-HN

Công ty TNHH Sản xuất thương mại và
Xuất nhập khẩu Hoàng Phương chấm dứt ủy
quyền và có văn bản đề nghị thu hồi số tiếp

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

104 Tworld Kem đánh răng Babydent
Công ty TNHH đầu

tư quốc tế Minh
Thảo

Căn 6 Lô 1D, Khu đô thị
mới Trung Yên, Phường

Trung Hòa, Quận Cầu Giấy,
Thành Phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty TNHH tư
vấn y dược quốc tế

Nhà máy công nghệ cao
IMC Quang  Minh 2 - Công
ty tnhh tư vấn y dược quốc

tế: Lô 38 - 2 Khu CN Quang
Minh 1, Thị Trấn Quang
Minh, Huyện Mê Linh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

8421/20/CBMP-HN
Công ty TNHH đầu tư quốc tế Minh Thảo có
văn bản tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

105 Tworld Kem đánh răng
Strongzteeth

Công ty TNHH đầu
tư quốc tế Minh

Thảo

Căn 6 Lô 1D, Khu đô thị
mới Trung Yên, Phường

Trung Hòa, Quận Cầu Giấy,
Thành Phố Hà Nội, Việt

Nam

Công ty TNHH tư
vấn y dược quốc tế

Nhà máy công nghệ cao
IMC Quang  Minh 2 - Công
ty tnhh tư vấn y dược quốc

tế: Lô 38 - 2 Khu CN Quang
Minh 1, Thị Trấn Quang
Minh, Huyện Mê Linh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

8422/20/CBMP-HN
Công ty TNHH đầu tư quốc tế Minh Thảo có
văn bản tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

106 Tworld Conditioner
Công ty cổ phần đầu

tư Quốc Tế Minh
Thảo

Lô đất BT1.9, khu chức
năng đô thị Tây Mỗ, phường

Đại Mỗ, quận Nam Từ
Liêm, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty TNHH tư
vấn y dược quốc tế

Nhà máy công nghệ cao
IMC Quang  Minh 2 - Công
ty tnhh tư vấn y dược quốc

tế: Lô 38 - 2 Khu CN Quang
Minh 1, Thị Trấn Quang
Minh, Huyện Mê Linh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

8583/20/CBMP-HN
Công ty TNHH đầu tư quốc tế Minh Thảo có
văn bản tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

107 Tworld Perfect Whitening Serum
Công ty cổ phần đầu

tư Quốc Tế Minh
Thảo

Lô đất BT1.9, khu chức
năng đô thị Tây Mỗ, phường

Đại Mỗ, quận Nam Từ
Liêm, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty TNHH tư
vấn y dược quốc tế

Nhà máy công nghệ cao
IMC Quang  Minh 2 - Công
ty tnhh tư vấn y dược quốc

tế: Lô 38 - 2 Khu CN Quang
Minh 1, Thị Trấn Quang
Minh, Huyện Mê Linh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

10849/21/CBMP-HN
Công ty TNHH đầu tư quốc tế Minh Thảo có
văn bản tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồi
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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108 Tworld Micellar water Perfect 3
in 1

Công ty cổ phần đầu
tư Quốc Tế Minh

Thảo

Lô đất BT1.9, khu chức
năng đô thị Tây Mỗ, phường

Đại Mỗ, quận Nam Từ
Liêm, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty TNHH tư
vấn y dược quốc tế

Nhà máy công nghệ cao
IMC Quang  Minh 2 - Công
ty tnhh tư vấn y dược quốc

tế: Lô 38 - 2 Khu CN Quang
Minh 1, Thị Trấn Quang
Minh, Huyện Mê Linh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

10859/21/CBMP-HN
Công ty TNHH đầu tư quốc tế Minh Thảo có
văn bản tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

109 Tworld Sexy Lips
Công ty cổ phần đầu

tư Quốc Tế Minh
Thảo

Lô đất BT1.9, khu chức
năng đô thị Tây Mỗ, phường

Đại Mỗ, quận Nam Từ
Liêm, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty TNHH tư
vấn y dược quốc tế

Nhà máy công nghệ cao
IMC Quang  Minh 2 - Công
ty tnhh tư vấn y dược quốc

tế: Lô 38 - 2 Khu CN Quang
Minh 1, Thị Trấn Quang
Minh, Huyện Mê Linh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

10860/21/CBMP-HN
Công ty TNHH đầu tư quốc tế Minh Thảo có
văn bản tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

110 Tworld Snow Body Lotion
Công ty cổ phần đầu

tư quốc tế Minh
Thảo

Lô đất BT1.9, khu chức
năng đô thị Tây Mỗ, phường

Đại Mỗ, quận Nam Từ
Liêm, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty TNHH tư
vấn y dược Quốc Tế

Nhà máy công nghệ cao
IMC Quang  Minh 2 - Công
ty tnhh tư vấn y dược quốc

tế: Lô 38 - 2 Khu CN Quang
Minh 1, Thị Trấn Quang
Minh, Huyện Mê Linh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

11662/22/CBMP-HN
Công ty TNHH đầu tư quốc tế Minh Thảo có
văn bản tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

111 Tworld Facial Scrub Gel
Công ty cổ phần đầu

tư Quốc Tế Minh
Thảo

Lô đất BT1.9, khu chức
năng đô thị Tây Mỗ, phường

Đại Mỗ, quận Nam Từ
Liêm, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty TNHH tư
vấn y dược quốc tế

Nhà máy công nghệ cao
IMC Quang  Minh 2 - Công
ty tnhh tư vấn y dược quốc

tế: Lô 38 - 2 Khu CN Quang
Minh 1, Thị Trấn Quang
Minh, Huyện Mê Linh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

11909/22/CBMP-HN
Công ty TNHH đầu tư quốc tế Minh Thảo có
văn bản tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

112 Tworld Rich Moisture Cleanser
Công ty cổ phần đầu

tư Quốc Tế Minh
Thảo

Lô đất BT1.9, khu chức
năng đô thị Tây Mỗ, phường

Đại Mỗ, quận Nam Từ
Liêm, thành phố Hà Nội,

Việt Nam

Công ty TNHH tư
vấn y dược quốc tế

Nhà máy công nghệ cao
IMC Quang  Minh 2 - Công
ty tnhh tư vấn y dược quốc

tế: Lô 38 - 2 Khu CN Quang
Minh 1, Thị Trấn Quang
Minh, Huyện Mê Linh,
Thành phố Hà Nội, Việt

Nam

12778/22/CBMP-HN
Công ty TNHH đầu tư quốc tế Minh Thảo có
văn bản tự nguyện thu hồi số tiếp nhận Phiếu

công bố sản phẩm mỹ phẩm

Tổng cộng: 112 khoản

STT Nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Cơ sở công bố Cơ sở sản xuất Số tiếp nhận Phiếu

công bố Lý do thu hồi
Tên Địa chỉ Tên Địa chỉ
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